
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ trong năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /01/2026 của UBND tỉnh Lai Châu)  

 

STT 

Tên loại 

văn bản; cơ 

quan ban 

hành  

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

I VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 214 văn bản 

1  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

79/2013/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2013 

Quy định mức chi bảo đảm cho 

hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Nghị quyết số 106/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

2  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

40/2016/NQ-

HĐND ngày 

28/7/2016 

Quy định thu tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 13/2025/NQ-

HĐND ngày 22/4/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và 

việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

05/5/2025 

3  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

15/2017/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2017 

Quy định mức chi công tác phí, 

chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND 

ngày 26/9/2025 của HĐND tỉnh Quy định mức 

chi công tác phí, hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

10/10/2025 

4  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

44/2019/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2019 

  Quy định giá đất 5 năm giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

Thay thế bởi Nghị quyết số 100/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Ban 

hành Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

01/01/2026 



2 

 

 

5  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

15/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ cho 

công chức, viên chức, người lao 

động làm nhiệm vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh và bộ phận Một cửa cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Thay thế bởi Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND 

ngày 26/9/2025 của HĐND tỉnh Quy định chính 

sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh 

15/10/2025 

6  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

41/2020/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2020 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 95/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

20/12/2025 

7  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

04/2021/NQ-

HĐND ngày 

22/3/2021 

Quy định mức chi đối với các 

hoạt động và thời gian được 

hưởng hỗ trợ cho các đối tượng 

phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trên địa bàn tỉnh   

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 105/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối 

với các hoạt động phục vụ công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

20/12/2025 

8  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

45/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/8/2021 

Quy định mức trợ cấp ngày công 

lao động đối với lực lượng dân 

quân trên địa bàn tỉnh 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 37/2025/NQ-

HĐND ngày 18/6/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân 

quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/7/2025 

9  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

56/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 

Ban hành Quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm phân chia các khoản 

thu giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-

2025 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 79/2025/NQ-

HĐND ngày 04/11/2025 của HDDND tỉnh Quy 

định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên 

01/01/2026 



3 

 

 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

10  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

58/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2021 

Ban hành Quy định về nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2022 

trên địa bàn tỉnh 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 94/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

11  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

05/2022/NQ-

HĐND ngày 

29/3/2022 

Quy định mức thu học phí giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh  

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 103/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 

công lập; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm 

non, học sinh phổ thông, người học chương trình 

giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân 

lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 

học 2025-2026 

01/01/2026 

12  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

15/2022/NQ-

HĐND ngày 

28/6/2022 

Quy định các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục trong các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh 

Thay thế bởi Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2025 của HĐND tỉnh Quy định các 

khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

15/8/2025 

13  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

40/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/9/2022 

Quy định chính sách khen 

thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá 

nhân thực hiện tốt công tác dân 

số trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND 

ngày 04/11/2025 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị 

quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy 

định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, 

cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 



4 

 

 

14  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

57/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định nội dung, mức chi hỗ 

trợ công tác xóa mù chữ trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 101/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy định nội 

dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030 

01/01/2026 

15  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

58/2022/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2022 

Quy định mức giá một số dịch 

vụ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2025 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ Nghị 

quyết số 58/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

10/8/2025 

16  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

19/2023/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2023 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế cho người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo; học sinh, sinh 

viên; người thuộc hộ gia đình 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung 

bình trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 110/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy định mức 

hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo; học sinh, sinh viên là người dân 

tộc thiểu số; người thuộc hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2026 – 2030 

01/01/2026 

17  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

28/2023/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2023 

Quy định mức chi đối với một 

số nội dung chi cho công tác tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và cưỡng chế 

kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất 

khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 

20/02/2025 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ Nghị quyết 

số 28/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với một 

số nội dung chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi 

đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

03/3/2025 



5 

 

 

18  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

56/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023 

Thông qua hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND 

ngày 18/6/2025 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ Nghị 

quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

28/6/2025 

19  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

09/2024/NQ-

HĐND ngày 

17/4/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Nghị quyết số 05/2022/NQ-

HĐND ngày 29/3/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy 

định mức thu học phí giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 

2022 -2023 đến hết năm học 2025 

-2026 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 103/2025/NQ-

HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 

công lập; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm 

non, học sinh phổ thông, người học chương trình 

giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân 

lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 

học 2025-2026 

01/01/2026 

20  

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

29/2024/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị 

quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 

28/6/2022 của HĐND tỉnh quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương 

và mức đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 68/2025/NQ-HĐND 

ngày 26/9/2025 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị quyết: Số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019; số 13/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2022; số 72/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023; số 47/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

10/10/2025 

21  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

37/2024/NQ-

HĐND ngày 

20/8/2024 

Ban hành quy định về phân cấp 

quản lý, sử dụng tài sản công và 

thẩm quyền quyết định việc mua 

sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND 

ngày 26/9/2025 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị 

quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 

năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

10/10/2025 



6 

 

 

Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công và thẩm quyền quyêt định mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai 

Châu 

22  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

43/2024/NQ-

HĐND ngày 

30/9/2024 

Quy định thẩm quyền quyết định 

việc mua sắm tài sản của các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với 

nguồn kinh phí khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND 

ngày 04/11/2025 của HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị 

quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 

năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mua sắm 

hàng hoá, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lai Châu 

01/12/2025 

23  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

71/2024/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 và Quy định ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

58/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 94/2025/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

24  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

16/2025/NQ-

HĐND ngày 

22/4/2025 

Quy định thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm tài 

sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm 

quyền quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

Thay thế bởi Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2025 của HĐND tỉnh Quy định thẩm 

quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, 

dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, 

xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự 

23/7/2025 
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hạng mục công trình trong các dự 

án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lai Châu 

25  
Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh 

43/2025/NQ-

HĐND ngày 

23/7/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm 

phân chia các khoản thu giữa các 

cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2022-2025 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 79/2025/NQ-

HĐND ngày 04/11/2025 của HDDND tỉnh Quy 

định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

26  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

02/2004/QĐ-

UB ngày 

10/3/2004 

V/v ban hành quy chế quản lý và 

chính sách ưu đãi đối với khu 

kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 

tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

27  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

59/2004/QĐ-

UBND ngày 

18/8/2004 

Ban hành quy định mối quan hệ 

lề lối làm việc giữa cán bộ thuộc 

các Sở, ngành, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang được trưng tập 

về xã làm công tác xóa đói giảm 

nghèo. 

28  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

75/2004/QĐ-

UB ngày 

25/10/2004 

V/v ban hành quy chế hoạt động 

của các đội công tác tăng cường 

cho cơ sở 

29  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

92/2004/QĐ-

UB ngày 

24/12/2004 

V/v quy định về phân cấp quản 

lý đầu tư các dự án sử dụng vốn 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 
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30  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

96/2004/QĐ-

UB ngày 

27/12/2004 

 V/v thu, nộp và sử dụng lệ phí 

thẩm định đầu tư 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

31  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2005/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2005 

Về quy trình cứu trợ - Mức cứu 

trợ cho nhân dân bị thiệt hại do 

thiên tai, lũ lụt hỏa hoạn 

32  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

44/2005/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2005 

Ban hành mức thu, chi tiền giấy 

thi, giấy nháp, tiền bằng tốt 

nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp 

các cấp 

33  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

55/2005/QĐ-

UBND ngày 

03/6/2005 

  Về khung mức chi nhuận bút 

cho các loại hình báo viết  

34  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

68/2005/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2005 

V/v Ban hành mức chi cho công 

tác bảo vệ đường biên mốc giới 

trên đại bàn tỉnh Lai Châu từ 

năm 2005 

35  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

73/2005/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2005 

Ban hành quy định về quản lý, 

sử dụng vốn ngân sách Nhà 

nước cho công tác phân giới 

cắm mốc biên giới đất liền Việt 

Nam - Trung quốc thuộc địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

36  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

89/2005/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2005 

V/v ban hành chính sách hỗ trợ 

đối với cán bộ tăng cường chính 

sách xóa đói giảm nghèo với các 

xã đặc biệt khó khăn bằng chế 

độ công tác phí 

37  Quyết định 

của UBND 

93/2005/QĐ-

UBND ngày 

V/v ban hành quy chế hoạt động 

của Ban quản lý khu kinh tế cửa 
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tỉnh 16/11/2005 khẩu Ma Lù Thàng 

38  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

94/2005/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2005 

V/v ban hành quy định trình tự 

thủ tục xuất nhập cảnh, xuất 

nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù 

Thàng tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

39  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

97/2005/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2005 

V/v ban hành quy định xử lý 

công trình xây dựng vi phạm 

hành lang bảo vệ an toàn lưới 

điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

40  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

104/2005/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2005 

V/v ban hành bảng giá tối thiểu 

tính thuế giá trị gia tăng và lệ 

phí trước bạ xe máy trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

41  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

41/2006/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2006 

V/v thực hiện chính sách trợ 

cước vận chuyển các mặt hàng 

chính sách trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

42  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

44/2006/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2006 

Ban hành Quy chế xây dựng, 

quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh Lai Châu 

43  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

52/2006/QĐ-

UBND ngày 

09/8/2006 

Phê duyệt đồ án quy hoạch tổng 

thể phát triển hệ thống đô thị và 

khu dân cư nông thôn tỉnh Lai 

Châu đến năm 2020  

44  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

54/2006/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2006 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Mường Tè giai đoạn 2006 - 

2010, tầm nhìn 2020 
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45  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

56/2006/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2006 

V/v ban hành giá xây dựng cơ 

bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

46  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

08/2007/QĐ-

UBND ngày 

18/4/2007 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh 

Lai Châu 

47  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

33/2007/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2007 

V/v Quy định mức thu tự 

nguyện do các nhà đầu tư nộp 

ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, 

nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới 

cơ sở hạ tầng đối với những dự 

án khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh Lai Châu 

48  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

04/2008/QĐ-

UBND ngày 

31/1/2008 

Ban hành chính sách hỗ trợ 

lương thực cho 5 dân tộc đặc 

biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát 

triển rừng 

49  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

40/2008/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2008 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Thi đua-Khen thưởng trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

50  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

41/2008/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2008 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Quản lý thị 

trường trực thuộc Sở Công 

thương tỉnh Lai Châu 

51  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

14/2009/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2009 

V/v Phê duyệt Quy hoạch phát 

triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai 

Châu đến năm 2020 
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52  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

15/2009/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2009 

V/v Ban hành bảng giá ca máy 

và thiết bị thi công xây dựng 

công trình, bảng đơn giá nhân 

công trong xây dựng cơ bản trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

53  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

26/2009/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2009 

V/v tạm điều chỉnh giảm mức 

thu tự nguyện đóng góp của các 

nhà đầu tư và công tác quản lý 

trong hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản vàng tại khu 

vực xã Pắc ta, huyện Tân Uyên 

và xã Phúc Than, huyện Than 

Uyên 

54  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

03/2010/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2010 

Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các 

học viên trong đào tạo và bồi 

dưỡng nhân viên y tế thôn, bản 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

55  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

06/2010/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2010 

V/v Ban hành Quy định hỗ trợ 

đầu tư công trình giao thông 

thôn bản, liên thôn bản trên địa 

bàn các huyện nghèo thuộc Nghị 

quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính phủ 

56  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2010/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2010 

V/v ban hành quy định hỗ trợ 

bảo vệ rừng - khoanh nuôi tái 

sinh tại các xã đặc biệt khó khăn 

huyện Tam Đường và Thị xã Lai 

Châu 

57  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

28/2010/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2010 

V/v ban hành Quy định thực hiện, 

chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ 

đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên 
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khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh 

Lai Châu giai đoạn 2010-2020 

58  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2012/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2012 

V/v quy định thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 

bán trú tại các trường trung học 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

59  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

07/2012/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2012 

Ban hành chương trình phát 

triển đô thị thị xã Lai Châu để 

đạt tiêu chí đô thị loại III vào 

năm 2013 và thành lập Thành 

phố Lai Châu vào năm 2015 

60  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

12/2012/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2012 

V/v sửa đổi Điểm a, Khoản 3, 

Điều 2 của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 

23/2008/QĐ-UBND ngày 

30/9/2008 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

61  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

16/2012/QĐ-

UBND ngày 

06/8/2012 

V/v quy định đơn giá tiền công 

áp dụng để chi trả cho người lao 

động trực tiếp làm công việc 

duy tu, bảo dưỡng mốc giới và 

phát quang đường biên giới Việt 

- Trung 

62  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

34/2012/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2012 

Ban hành quy định về hoạt động 

vận tải đường bộ trong đô thị và 

tỷ lệ phương tiện vận tải hành 

khách đáp ứng nhu cầu đi lại của 

người khuyết tật trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Quy định về hoạt 

động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương 

tiện vận chuyển hành khách công cộng có thiết bị 

hỗ trợ cho người khuyết tật trong đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

25/8/2025 
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63  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

41/2012/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2012 

  V/v phân cấp, ủy quyền quản lý 

cấp giấy phép karaoke 

Thay thế bởi Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2025 Phân cấp thực hiện thủ tục cấp, 

điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

08/9/2025 

64  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

07/2013/QĐ-

UBND ngày 

03/6/2013 

V/v ban hành quy định mức thu 

thủy lợi phí, tiền nước và miễn 

thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

65  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2013/QĐ-

UBND ngày 

10/6/2013 

V/v ban hành một số nội dung 

cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án thủy điện Sơn 

La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản 

Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

66  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

12/2013/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 

17/2010/QĐ-UBND ngày 

23/8/2010 của UBND tỉnh về 

Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ 

chi NSĐP năm 2011 và ổn định 

cho các năm tiếp theo và Quyết 

định số 29/2010/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2010 của UBND 

tỉnh về ban hành định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2011 

67  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

24/2013/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2013 

V/v ban hành mức chi bảo đảm 

cho hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

68  Quyết định 

của UBND 

32/2013/QĐ-

UBND ngày 

V/v ban hành Quy định về dạy 

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Thay thế bởi Quyết định số 95/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 
01/01/2026 
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tỉnh 14/11/2013 Lai Châu định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

69  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

03/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/02/2014 

Về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 

Điều 7 của Quy định về dạy 

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2013/QĐ-

UBND ngày 14/11/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Thay thế bởi Quyết định số 95/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

01/01/2026 

70  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

08/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2014 

Ban hành quy định quản lý sử 

dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe 

môtô hai bánh, xe môtô ba bánh 

và các loại xe tương tự để vận 

chuyển hành khách, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Quy định về sử 

dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh 

doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

25/8/2025 

71  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2014 

Ban hành quy định về điều kiện 

an toàn của phương tiện thủy nội 

địa thô sơ có trọng tải toàn phần 

dưới 01 tấn hoặc có sức chở 

dưới 05 chỗ ngồi hoặc bè hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

72  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

10/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2014 

Ban hành Quy định về điều kiện, 

phạm vi hoạt động của xe thô sơ 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Quy định phạm vi 

hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có 

gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động 

cơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/8/2025 

73  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

13/2014/QĐ-

UBND ngày 

02/6/2014 

Về việc sửa đổi một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2013/QĐ 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

10/01/2025 



15 

 

 

UBND ngày 10/6/2013 của 

UBND tỉnh về ban hành một số 

nội dung cụ thể về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án thủy 

điện Sơn La, Lai Châu, Huội 

Quảng, Bản Chát trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

tỉnh Lai Châu 

74  Quyết định 

15/2014/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2014 

Quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2025 của UBND tỉnh Quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/12/2025 

75  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

32/2014/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2014 

Về việc nâng mức trợ cấp xã hội 

cho đối tượng đang nuôi dưỡng 

tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh Lai Châu 
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

76  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2015/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2015 

Quy định về chi cho một số hoạt 

động có tính chất đặc thù thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật của nguôi dân tại cơ sở và 

công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

77  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

04/2015/QĐ-

UBND ngày 

10/3/2015 

Ban hành Quy định quản lý, vận 

hành khai thác và bảo trì cầu 

trên đường giao thông nông thôn 

thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định quản lý 

đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ 

tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao 

đấu nối vào đường địa phương đang khai thác trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/9/2025 

78  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

05/2015/QĐ-

UBND ngày 

26/3/2015 

Ban hành Quy định về Quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 
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79  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

13/2015/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2015 

Quy định tiêu chí dự án trọng 

điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

80  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

22/2015/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2015 

V/v thực hiện công chứng, 

chứng thực hợp đồng, giao dịch 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

81  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

33/2015/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2015 

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh 5 năm, giai 

đoạn 2016 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

82  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

36/2015/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2015 

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn 

đầu tư ngân sách địa phương 

năm 2016 

83  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

39/2015/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp 

giữa các cơ quan chức năng trên 

địa bàn tỉnh trong quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp sau 

đăng ký thành lập 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

84  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

40/2015/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015 

Ban hành Quy chế tiếp công dân 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

85  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

41/2015/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015 

Ban hành Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 

2016 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 
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86  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

05/2016/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2016 

Ban hành quy định nội dung và 

định mức xây dựng dự toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 
87  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

14/2016/QĐ-

UBND ngày 

07/6/2016 

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

văn bản, ý kiến chỉ đạo điều 

hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh Lai Châu 

88  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

25/2016/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2016 

Quy định thực hiện thu học phí 

đối với các cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ 

năm học 2016 - 2017 đến năm 

học 2020 - 2021 

89  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

27/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2016 

Quy định mức thu và quản lý, sử 

dụng tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2025 của UBND tỉnh quy định mức nộp 

tiền khi thay đổi mục đích đất chuyên trồng lúa 

phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

10/02/2025 

90  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

28/2016/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2016 

Ban hành Quy định thực hiện các 

chế độ, chính sách về công tác Dân 

số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2016-2020 
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

91  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

29/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2016 

Ban hành Quy định thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-

2021 
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92  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

30/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2016 

Quy định thực hiện chính sách 

hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn 

tập trung cho trẻ em mầm non, 

học sinh phổ thông ở bán trú tại 

các cơ sở giáo dục công lập trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

93  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

31/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2016 

Phê duyệt Chương trình giảm 

nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2016 - 2020 
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

94  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2017/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2017 

Quy định về thực hiện nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020 

95  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

05/2017/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2017 

Về việc ban hành Quy định tiêu 

chí đánh giá, xếp loại chính 

quyền xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

96  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2017/QĐ-

UBND ngày 

14/4/2017 

Ban hành Quy định tiêu chí cho 

bến xe khách thấp hơn bến xe 

khách loại 6 đối với các bến xe 

khách thuộc vùng sâu, vùng xa, 

các khu vực có điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn của tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

97  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

11/2017/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý nhà nước 

về xử lý vi phạm hành chính 
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trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

98  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

22/2017/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp 

theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

99  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

23/2017/QĐ-

UBND ngày 

02/8/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp 

thực hiện rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

100  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

29/2017/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2017 

Ban hành quy định quy trình 

luân chuyển hồ sơ xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai của 

người sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 của UBND tỉnh Quy định về quy 

trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

26/5/2025 

101  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

31/2017/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp xử 

lý vi phạm trong công tác quản 

lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định quản 

lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, 

thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút 

giao đấu nối vào đường địa phương đang khai 

thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/9/2025 

102  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

36/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2017 

Quy định chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 
103  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

52/2017/QĐ-

UBND ngày 

28/9/2017 

Ban hành giá dịch vụ sử dụng 

đò, phà trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

104  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

53/2017/QĐ-

UBND ngay 

28/9/2017 

Ban hành giá tối đa dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
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105  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

54/2017/QĐ-

UBND ngày 

28/9/2017 

Ban hành giá dịch vụ trông giữ 

xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

106  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

62/2017/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2017 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn đối với các chức danh 

Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thuộc UBND các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

107  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

68/2017/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2017 

Ban hành Quy định mức trần thù 

lao công chứng và chi phí khác 

trong hoạt động chứng thực áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

108  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2018/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2018 

Quy định việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí bảo đảm cho công tác quản 

lý nhà nước về thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

109  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

02/2018/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2018 

Quy định việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

110  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

12/2018/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2018 

Ban hành quy định thực hiện một 

số nội dung thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

giai đoạn 2018-2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 
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111  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

19/2018/QĐ-

UBND ngày 

09/5/2018 

Ban hành quy định một số nội 

dung về quản lý, sử dụng nhà ở 

công vụ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Quy định một số 

nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

15/6/2025 

112  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

26/2018/QĐ-

UBND ngày 

16/7/2018 

Ban hành Quy định về quản lý, 

sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn quản lý 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định 

số 26/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủ y ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về quản 

lý, sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

18/8/2025 

113  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

37/2018/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2018 

Ban hành giá cho thuê nhà ở 

công vụ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Quy định một số 

nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

15/6/2025 

114  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

39/2018/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2018 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

115  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

40/2018/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2018 

Ban hành quy định một số nội 

dung về quản lý, vận hành khai 

thác và bảo trì công trình đường 

bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định quản 

lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, 

thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút 

giao đấu nối vào đường địa phương đang khai 

thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/9/2025 

116  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

41/2018/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2018 

Ban hành quy định về phân cấp 

xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

05/01/2025 
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117  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

43/2018/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2018 

Ban hành Quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

118  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

44/2018/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo quyết 

định số 05/2015/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định quản 

lý đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, 

thủ tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút 

giao đấu nối vào đường địa phương đang khai 

thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/9/2025 

119  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

02/2019/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2019 

Sửa đổi, bổ sung  một số điều 

của Quyết định số 25/2016/QĐ-

UBND ngày 23/8/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu về 

việc quy định thực hiện thu học 

phí đối với các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu từ năm học 2016-2017 đến 

năm học 2020-2021 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

120  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

03/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2019 

Danh mục tài sản mua sắm tập 

trung tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2025 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết 

định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về danh mục tài sản mua sắm 

tập trung tỉnh Lai Châu 

25/01/2025 

121  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

10/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2019 

 Ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số 

trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, 

15/02/2025 

http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1104&docgaid=1201&isstoredoc=false
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http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1104&docgaid=1201&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1104&docgaid=1201&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1104&docgaid=1201&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1104&docgaid=1201&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1104&docgaid=1201&isstoredoc=false
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chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị 

lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng công vụ trong cơ quan nhà nước tỉnh 

Lai Châu 

122  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

12/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/7/2019 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản 

điện tử trên Hệ thống Phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành 

giữa các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản 

điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

25/12/2025 

123  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

18/2019/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2019 

Ban hành Quy định tiêu chí, 

cách thức xét duyệt hồ sơ thành 

lập Văn phòng công chứng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

124  Quyết định 

22/2019/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 15/2014/QĐ-

UBND ngày 02/7/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Thay thế bởi Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2025 của UBND tỉnh Quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/12/2025 

125  Quyết định 

25/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2019 

Ban hành quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

25/11/2025 

126  Quyết định 

26/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa 

Văn phòng đăng ký đất đai, chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

Thay thế bởi Quyết định số 88/2025/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
01/12/2025 

http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1113&docgaid=1210&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1113&docgaid=1210&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1113&docgaid=1210&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1113&docgaid=1210&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1113&docgaid=1210&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1113&docgaid=1210&isstoredoc=false
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với Ủy ban nhân dân xã, phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành 

phố, cơ quan tài chính, cơ quan 

thuế và cơ quan đơn vị khác có 

liên quan trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Văn phòng đăng ký đất đai 

hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân 

cấp xã, cơ quan tài chính, cơ quan xây dựng, cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, cơ quan 

thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

127  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

38/2019/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2019 

Quy định tài sản có giá trị lớn sử 

dụng vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê tại đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

128  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

41/2019/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2019 

Ban hành Quy định một số nội 

dung thực hiện chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Quy định một số 

nội dung thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

30/6/2025 

129  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

43/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2019 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

130  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2020/QĐ-

UBND ngày 

02/01/2020 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế phối hợp xử lý 

vi phạm trong công tác quản lý, 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu kèm theo Quyết định 

số 31/2017/QĐ-UBND  ngày 

17/8/2017 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định quản lý 

đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ 

tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao 

đấu nối vào đường địa phương đang khai thác trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/9/2025 
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131  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

04/2020/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh lai châu giai 

đoạn 2017- 2021 ban hành kèm 

theo quyết định số 29/2016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2016 của uỷ 

ban nhân dân tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

132  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

05/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2020 

Ban hành Quy định thực hiện 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

133  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

11/2020/QĐ-

UBND ngày 

11/3/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Quyết định số 27/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 8 năm 

2016 của UBND tỉnh về quy 

định thu tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2025 của UBND tỉnh quy định mức nộp 

tiền khi thay đổi mục đích đất chuyên trồng lúa 

phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu  

10/02/2025 

134  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

14/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2020 

Ban hành đơn giá quan trắc và 

phân tích môi trường trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết 

định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá quan trắc 

và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

25/4/2025 

135  Quyết định 

của UBND 

20/2020/QĐ-

UBND ngày 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại 

Quy định về dạy thêm, học thêm 

Thay thế bởi Quyết định số 95/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 
01/01/2026 
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tỉnh  24/6/2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 

32/2013/QĐ-UBND ngày 

14/11/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

136  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

21/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2020 

Ban hành quy chế phối hợp 

quản lý nhà nước trong công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng và tiếp nhận, giải quyết phản 

ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/6/2025 

137  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

26/2020/QĐ-

UBND ngày 

16/7/2020 

Ban hành Quy chế phối 

hợp trong quản lý nhà nước về 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

138  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

39/2020/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 12 của 

Quy chế quản lý và sử dụng chữ 

ký số, chứng thư số trong cơ 

quan nhà nước tỉnh Lai Châu  

ban hành kèm theo Quyết định 

số 10/2019/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND tỉnh 

Thay thế bởi Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, 

chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị 

lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng công vụ trong cơ quan nhà nước tỉnh 

Lai Châu 

15/02/2025 

139  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2021/QĐ-

UBND ngày 

29/01/2021 

Sửa đổi bổ, sung một số điều 

của quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành, và quản lý văn bản 

điện tử trên hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản và điều chỉnh 

giữa các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 

Thay thế bởi Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản 

điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

25/12/2025 
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12/2019/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

140  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

06/2021/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021 

Quy định cụ thể một số mức chi 

sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

141  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

17/2021/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2021 

Ban hành Quy chế xây dựng dự 

thảo văn bản quy phạm pháp 

luật trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh và xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 
29/8/2025 

142  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

18/2021/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2021 

Quy định chi phí quản lý, xử lý 

tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 85/2025/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2025 của UBND tỉnh Quy định thẩm 

quyền và phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân và tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

20/11/2025 

143  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

19/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 

16/9/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

25/11/2025 

144  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

21/2021/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế phối hợp theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 
10/12/2025 
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địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 

22/2017/QĐ-UBND ngày 

02/8/2017 của UBND tỉnh 

Lai Châu 

145  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

23/2021/QĐ-

UBND ngày 

07/7/2021 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp 

Thay thế bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

16/4/2025 

146  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

40/2021/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về phân cấp xây 

dựng, quản lý, sử dụng nghĩa 

trang và cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 41/2018/QĐ-

UBND ngày10/12/2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

05/01/2025 

147  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

44/2021/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2021 

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 

giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 45/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

10/11/2025 

148  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

48/2021/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2021 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai 

Châu 

01/3/2025 

149  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2022/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Giao 

thông vận tải tỉnhLai Châu  

Thay thế bởi Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 
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150  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

08/2022/QĐ-

UBND ngày 

21/03/2022 

Ban hành Quy định quản lý hoạt 

động của xe ô tô vận tải trung 

chuyển hành khách trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

151  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2022/QĐ-

UBND ngày 

29/03/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 34/2012/QĐ-

UBND ngày 07/11/2012 của 

UBND tỉnh ban hành quy định 

về hoạt động vận tải đường bộ 

trong đô thị và tỷ lệ phương tiện 

vận tải hành khách đáp ứng nhu 

cầu đi lại của người khuyết tật 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

Thay thế bởi Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Quy định về hoạt 

động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương 

tiện vận chuyển hành khách công cộng có thiết bị 

hỗ trợ cho người khuyết tật trong đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

25/8/2025 

152  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

10/2022/QĐ-

UBND ngày 

07/4/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai 

Châu 

01/3/2025 

153  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

11/2022/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2022 

Ban hành Quy định về an toàn 

phòng cháy và chữa cháy đối với 

nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

154  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

13/2022/QĐ-

UBND ngày 

15/4/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

155  Quyết định 15/2022/QĐ- Ban hành Quy định chức năng, Thay thế bởi Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND 01/3/2025 
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của UBND 

tỉnh 

UBND ngày 

05/5/2022 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Lai Châu 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 

156  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

16/2022/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

157  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

17/2022/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

158  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

18/2022/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2022 

Ban hành Quy chế quản lý vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định 

số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

10/10/2025 

159  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

19/2022/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

160  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

20/2022/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

161  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

21/2022/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2022 

Ban hành Quy định về quản lý 

cấp giấy phép xây dựng và trật 

tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 91/2025/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định về phân cấp cấp giấy phép xây dựng và quản 

lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

22/12/2025 
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162  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

26/2022/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

163  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

28/2022/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Công 

Thương tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 

20/5/2025 

164  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

29/2022/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định một số nội dung 

về quản lý, sử dụng nhà ở công 

vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 19/2018/QĐ-UBND ngày 

09/5/2018 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Quy định một số 

nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

15/6/2025 

165  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

32/2022/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2022 

  Quy định khung giá các loại 

rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

166  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

34/2022/QĐ-

UBND ngày 

07/9/2022 

Quy định một số nội dung về 

quản lý quy hoạch xây dựng và 

kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2025/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh Quy định trình tự, 

thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị và nông 

thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

10/9/2025 

167  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

40/2022/QĐ-

UBND ngày 

02/11/2022 

Ban hành Quy định phân cấp 

quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh Quy định phân cấp 

và giao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

18/9/2025 
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168  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

44/2022/QĐ-

UBND ngày 

10/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

169  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

50/2022/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp xây 

dựng, duy trì hệ thống thông tin, 

chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, 

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/4/2025 

170  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

54/2022/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

171  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

55/2022/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng UBND 

tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

172  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

57/2022/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022 

Ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

173  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

08/2023/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2023 

Ban hành Quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

15/4/2025 

174  
Quyết định 

của UBND 

17/2023/QĐ-

UBND ngày 

Ban hành quy định tổ chức, quản 

lý hoạt động của bãi đỗ xe trên 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 
10/12/2025 
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tỉnh 19/7/2023 địa bàn tỉnh Lai Châu định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

175  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

18/2023/QĐ-

UBND ngày 

05/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định tiêu chí đánh giá, 

xếp loại xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

176  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

19/2023/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ,công chức, viên chức trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 9 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dântỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

25/11/2025 

177  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

26/2023/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 08/2023/QĐ-UBND ngày 

20/4/2023 của UBND tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

15/4/2025 

178  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

30/2023/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn 

đối với cán bộ, công chức ở cấp 

xã và ngành đào tạo đối với 

công chức ở cấp xã trên địa bàn 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 
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tỉnh Lai Châu 

179  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

32/2023/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2023 

Ban hành Quy định quản lý tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

180  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

36/2023/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2023 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thay thế bởi Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

181  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

37/2023/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Sở Công thương 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 28/2022/QĐ-

UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 

20/5/2025 

182  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

39/2023/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2023 

Quy định hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của UBND tỉnh về Bãi bỏ Quyết định số 

39/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

24/7/2025 

183  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

04/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai 

Châu 

01/3/2025 

184  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

04/2024/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2024 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh ban hành Bảng 

giá tính thuế tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

10/01/2025 
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Lai Châu 

185  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2024/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2024 

Quy định thời hạn gửi báo cáo 

quyết toán theo niên độ đối với 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh,Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, 

xét duyệt, thẩm định và ra thông 

báo thẩm định quyết toán theo niên 

độ đối với vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước do Ủy ban 

nhân dân cấp xã quản lý trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 92/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh Quy định thời hạn 

gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét 

duyệt quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

01/01/2026 

186  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

15/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số Quyết 

định do UBND tỉnh ban hành về 

lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

187  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

16/2024/QĐ-

UBND ngày 

15/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu ban hành 

kèm theo Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 

25/5/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

01/3/2025 

188  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

17/2024/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quyết định số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định 

cụ thể một số mức chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 
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189  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

18/2024/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2024 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Thanh tra tỉnh Lai Châu 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thanh tra tỉnh Lai Châu 

01/6/2025 

190  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

35/2024/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2024 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, 

định mức và phương thức quản lý 

xe ô tô cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lai Châu 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 80/2025/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2025 của UBND tỉnh Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai 

Châu 

10/11/2025 

191  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

36/2024/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2024 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Quy định tiêu 

chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

08/10/2025 

192  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

48/2024/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2024 

Quy định về tổ chức lập, soát xét, 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

Hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu 

quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm 

giao thông; Hồ sơ hoàn thành dự 

án khẩn cấp phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai đối với hệ 

thống đường bộ địa phương trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu và công 

trình hoặc dự án đường bộ đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư 

trên hệ thống quốc lộ mà Ủy ban 

nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm 

quyền 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định quản lý 

đường đô thị, đường xã, đường thôn; trình tự, thủ 

tục chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao 

đấu nối vào đường địa phương đang khai thác trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

25/9/2025 

193  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

51/2024/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2024 

Quy định số lượng xe ô tô bán tải, 

xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công 

tác chung cho các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 80/2025/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2025 của UBND tỉnh Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai 

10/11/2025 
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Châu Châu 

194  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

58/2024/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2024 

Ban hành quy định về quản lý, sử 

dụng người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

195  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

66/2024/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển 

dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

196  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

07/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu 

28/7/2025 

197  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

08/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 35/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu 

01/8/2025 

198  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

09/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 40/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính tỉnh Lai Châu 

12/8/2025 

199  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

10/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 

12/8/2025 

200  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

11/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 

11/8/2025 

201  Quyết định 

12/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết 

định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 
23/10/2025 
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tỉnh Lai Châu 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

202  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

13/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu 

15/8/2025 

203  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

14/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai 

Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 

15/8/2025 

204  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

15/2025/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lai Châu 

11/8/2025 

205  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

17/2025/QĐ-

UBND ngày 

14/3/2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật để lập dự toán phục vụ công 

tác định giá đất; thống kê, kiểm kê 

đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 77/2025/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh Quy định Định 

mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán phục vụ công 

tác định giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

02/11/2025 

206  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

20/2025/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2025 

Quy định về giao đất ở không đấu 

giá quyền sử dụng đất cho cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu 

29/8/2025 

207  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

22/2025/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2025 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh 

Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

21/8/2025 

208  

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

26/2025/QĐ-

UBND ngày 

09/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 

Thay thế bởi Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 

01/10/2025 
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209  
Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

29/2025/QĐ-

UBND ngày 

29/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Lai Châu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

10/12/2025 

210  
Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

08/2006/CT-

UBND ngày 

25/8/2006 

 V/v tiếp tục đẩy mạnh an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

10/01/2025 

211  
Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

10/2006/CT-

UBND ngày 

19/9/2006 

V/v tăng cường chỉ đạo phong 

trào quần chúng bảo vệ an toàn 

an ninh trật tự khu vực biên giới 

quốc gia 

212  
Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

11/2006/CT-

UBND ngày 

06/10/2006 

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng 

cao hiệu quả công tác di dân, tái 

định cư các dự án thủy điện trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

213  
Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

09/2008/CT-

UBND ngày 

09/9/2008 

Về việc tiếp tục tăng cường và 

nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành án dân sự 

214  
Chỉ thị của 

UBND tỉnh 

11/2008/CT-

UBND ngày 

30/10/2008 

V/v thực hiện quản lý tiền của 

nước có chung biên giới tại khu 

vực biên giới và khu kinh tế của 

khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai 

Châu 

II VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 

Tổng số: 214 Văn bản 
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